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Đề thi môn Văn lớp 6 giữa học kì 2 năm 2022 - Đề số 1 

I. Đọc hiểu (5 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi đã cho: 

        Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là 

một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như 

một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: 

mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên 

tay. 

       Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn 

nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc 

chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ 

con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. 

Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. 

Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ 

nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác 

ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những 

ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được 

mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung 

sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ 

cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai 

mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con 

Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới 

manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê 

ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó. 

(Trích Nhà mẹ Lê – Thạch Lam) 

Câu 1: Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? Anh/chị cảm nhận như thế nào về 

nhân vật đó? 

Câu 3: Tìm và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ bất kì được tác giả sử 

dụng trong văn bản trên. 

Câu 4: Theo anh/chị, nhà văn đã thể hiện tình cảm gì đối với nhân vật? Anh/chị 

hãy nhận xét về tình cảm đó. 
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II. Tập làm văn (5 điểm) 

Ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Những cánh buồm  

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn 2022 (Đề số 1) 

I. Đọc hiểu (5 điểm) 

Câu 1: Nội dung văn bản: Gia cảnh nghèo túng, đói khổ của nhà mẹ Lê. 

Câu 2: Nhân vật chính trong văn bản là bác Lê. Đó là một người phụ nữ cực khổ 

[đông con, nghèo đói, phải đi làm thuê làm mướn] song giàu tình thương con, chịu 

thương chịu khó [dậy sớm đi làm thuê suốt 4 mùa, bất kể nắng mưa, rét mướt; ủ 

ấm cho đàn con]. 

Câu 3: Biện pháp tu từ so sánh “Dưới manh áo nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì 

rét, như thịt con trâu chết” [so sánh con người với con vật, lại là con vật 

chết]⟶ Đây là 1 hình ảnh đầy ám ảnh, khắc sâu sự nghèo khổ, tội nghiệp, đáng 

thương của nhà bác Lê. 

Câu 4: Tình cảm của nhà văn: Yêu thương, xót xa, ái ngại cho cảnh ngộ nghèo khổ 

của nhà bác Lê. Đó là tình cảm nhân đạo sâu sắc. 

II. Tập làm văn (5 điểm) 

Bài làm tham khảo 

Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông là Bài thơ giàu chất suy tư, trầm lắng 

trong hình ảnh thơ hai cha con với những hoài bão trong sáng làm xúc động lòng 

người. 

Hình ảnh những cánh buồm là hình tượng thể hiện ước mơ được bay xa của nhà 

thơ. Nó xuyên suốt cả bài thơ. 

Hình ảnh hai cha con giữa thiên nhiên, chan hòa màu sắc rực rỡ: 

Hai cha con bước đi trên cát 

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh 

Bóng cha dài lênh khênh 

Bóng con tròn chắc nịch 
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Hai cha con bước đi trên cát, chan chứa một hơi ấm lan truyền chan hòa trong sắc 

trời đại dương thật kỳ diệu. bóng hai cha con nổi bật hẳn với sự bé nhỏ của con 

người trước khung cảnh thiên nhiên bao la. Hình ảnh đối lập thật dễ thương đó là 

bóng lênh khênh của cha bên cái bóng tròn chắc nịch thể hiện sự khác biệt giữa hai 

thế hệ cha con đang trên cùng một hướng đi. 

Đại dương chứa chang huyền diệu, sau trận mưa biển càng đẹp càng trong, cũng 

như hai cha con trong bóng chân dài và gầy để cho con sự chắc nịch khỏe khoắn. 

đó là quy luật của tạo hóa. Những gì cha mơ ước ngày trước sự rả rích của trận 

mưa thì ngày sau người con lại tiếp tục đưa ước mơ bay xa. Người cha chỉ dẫn cho 

con đi trong thế giới màu hồng của một chân trời trong tương lai rộng mở. 

Với tâm trạng náo nức của người con làm cho người cha muốn đưa con trai mình 

đi tìm ước mơ mới. bay xa hơn. 

Những lời tâm sự của người cha làm cho người con thêm một tí hi vọng, một tí mơ 

ước và những hình ảnh bền bỉ bước đi của cha và con. 

Đó chính là những ước muốn táo bạo của người con muốn khám phá một trong 

những cánh buồm đầy ước mơ của trẻ thơ. Muốn đi khắp nơi, muốn xông pha trên 

biển cả. đó chính là những lời nói hôn nhiên ấp ủ một hoài bão ước mơ. Tác giả đã 

thể hiện một cách tinh tế và đặc sắc một cách khát vọng sống đang cháy bổng trong 

mỗi con người. 

Bài thơ đặc sắc với những hình ảnh tượng thơ độc đáo, nhịp thơ vừa trầm vừa lắng, 

vừa bay bổng như dàn trải ào ạt những cảm xúc dào dạt của tác giả. Đó là tầm cao 

của ước mơ, của khát vọng được chinh phục, được khám phá thiên nhiên được làm 

chủ nó. 

Bài thơ đã gieo vào lòng thế hệ trẻ những ước mơ bay bổng, thúc giục chúng ta tìm 

tòi, học hỏi và khám phá để vươn tới chiếm lĩnh chinh phục thế giới vũ trụ. Nó 

động viên chúng ta phấn đấu không ngừng để vươn tới tầm cao của thời đại. 

Bài thơ đã gây xúc động lòng người nhà thơ đã thổi cho cánh buồm của tuổi thơ 

một phần nào hơi gió của cuộc sống mà tương lai lớp trẻ sẽ căng phồng vượt xa 

trong chân trời mới đang rộng mở. 

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 môn Văn 2022 - Đề số 2 

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU: (4 điểm) 

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi: 
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 ... “Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị”, cô nói, “Cụ Bơ-

men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày. Buổi 

sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng 

dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã 

ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc 

đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và 

vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng 

trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá 

thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có thấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó 

rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác 

của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm chiếc lá cuối cùng đã rụng.” 

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?   

Câu 2. Hãy nêu nội dung của đoạn trích trên. 

Câu 3. Kết thúc truyện, nhân vật Xiu đã nói với Giôn-xi: “Ồ, em thân yêu, đó 

chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm chiếc lá cuối cùng 

đã rụng.” 

Hãy viết một đoạn văn ngắn (không quá 10 dòng), lý giải vì sao có thể nói chiếc lá 

cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác.   (1,00đ) 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về một bài thơ mà em đặc biệt ấn tượng. 

Đáp án đề thi Ngữ văn lớp 6 giữa học kì 2 năm 2022 (Đề số 2) 

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. 

- Tác phẩm: Chiếc lá cuối cùng 

- Tác giả: O Hen-ry 

Câu 2. 

- Nội dung chính: Cái chết của cụ Bơ-men và kiệt tác cụ để lại cứu sống Giôn-xi 

Câu 3. 
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Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác bởi: 

- Chiếc lá vẽ giống y như thật, khiến cả hai họa sĩ là Giôn-xi và Xiu cũng không 

nhận ra. 

- Chiếc lá được vẽ bằng tình cảm yêu thương chân thành cụ Bơ-men dành cho 

Giôn-xi 

- Chiếc lá là kiệt tác còn bởi nó đã mang lại niềm hi vọng, cứu sống một mạng 

người. 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bài thơ “Mây và sóng” của Ta-go đã giúp người đọc hiểu thêm về tình mẫu tử 

thiêng liêng. Bên cạnh việc bộc lộ cảm xúc, những yếu tố tự sự và miêu tả cũng 

góp phần làm nên thành công cho tác phẩm. Ta-go đã gửi gắm vào bài thơ một câu 

chuyện mà người kể chuyện là em bé, người nghe là mẹ. Con kể cho mẹ về cuộc 

trò chuyện với người trong mây và trong sóng. Em bé trong bài đã được mời gọi 

đến thế giới kỳ diệu ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ, 

em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế nào 

mình ra ngoài đó được?”. Nhưng khi em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ đợi mình ở 

nhà, em đã từng chối đầy kiên quyết: “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, 

“Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. Tình yêu thương của đứa con dành cho mẹ 

đã được thể hiện qua những câu hỏi tưởng chừng ngây thơ mà rất sâu sắc. Em bé 

đã sáng tạo ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong 

sóng”. Trong trò chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là 

vầng trăng, là bờ biển dịu hiền, ôm ấp và che chở con. Hình ảnh thơ được miêu tả 

tuy ngắn gọn nhưng cũng giúp chúng ta hình dung về thiên nhiên kỳ diệu, đẹp đẽ 

trong mắt của em bé. Nhà thơ cũng đã sử dụng trong bài thơ những lời thoại, chi 

tiết được kể tuần tự, vừa lặp lại vừa biến hóa kết hợp với hình ảnh giàu tính biểu 

tượng. Có thể khẳng định rằng bài thơ chính là một câu chuyện cảm động về tình 

mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. 
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